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NHÂN DANH 

N ỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Hồng Thái 

Các Thẩm phán: Ông Trần Phước Hiệu  

                           Ông Lê Minh Tuấn 

- Thư ký phiên tòa: Bà Hoàng Thị Thu Vân là Thư ký Tòa án nhân dân 

tỉnh Bình Thuận. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận tham gia phiên 

tòa: Ông Trần Văn Toàn - Kiểm sát viên. 

Ngày 14 tháng 6 năm 2023  t i tr  s  Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuận 

xét xử phúc thẩm công khai v  án hình sự phúc thẩm th  lý số 58/2023/TLPT-

HS ngày 11 tháng 5 năm 2023 đối với bị cáo Nguyễn N  do có kháng cáo của bị 

cáo Nguyễn N đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 04/2023/HS-ST ngày 08 tháng 

3 năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện Phú Quý. 

- Bị cáo có kháng cáo: Nguyễn N  sinh năm 1978 t i Bình Thuận; Nơi cư 

trú: Thôn T  xã L  huyện P  tỉnh Bình Thuận; Nghề nghiệp: Làm biển; Trình độ 

văn hóa (học vấn): 01/12; Dân tộc: Kinh;  iới t nh: nam; Tôn giáo: Không; 

Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn K và bà Đỗ Thị T; Bị cáo có vợ và 03 

con; Tiền án, tiền sự: không; Bị t m giữ từ ngày 16 tháng 10 năm 2022 đến 

ngày 24 tháng 10 năm 2022  t m giam từ ngày 25 tháng 10 năm 2022 đến ngày 

14 tháng 01 năm 2023. Hiện t i ngo i, có mặt t i phiên tòa. 

- Ngoài ra v  án còn có bị cáo Nguyễn T1 không có kháng cáo và không 

bị kháng cáo  kháng nghị. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Theo bản án sơ thẩm:
  

Khoảng 12 giờ ngày 15/10/2022  bị cáo Nguyễn T1 và bị cáo Nguyễn N 

đi lặn  khai thác hải sản bằng ghe của Nguyễn T1 (số hiệu BTH-5373-TS)   khu 

vực biển H thuộc huyện P. Trong lúc lặn dưới biển  Nguyễn N nhặt được 01 túi 

đựng đồ bằng ni lông màu đen nên đã buộc vào dây và giật dây ra t n hiệu để T1 

kéo lên ghe. Sau khi kéo túi đồ lên ghe  Ngay lên ghe và cùng với T1 m  túi ni 
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lông ra kiểm tra thì thấy bên trong có 17 chai nhựa đựng chất bột màu vàng 

nh t-xám đen và có 01 túi ni lông màu đen khác bên trong  có 72 ống kim lo i 

hình tr  tròn màu trắng. Thẳng và Ngay biết đây là thuốc nổ và k p nổ dùng để 

đánh cá nên Ngay cất số thuốc nổ và k p nổ nhặt được   đuôi ghe (khu vực lái). 

Sau khi ghe về l i đảo P, T1 mang túi đựng thuốc nổ và k p nổ nhặt được về cất 

giấu trong 02 giỏ nhựa màu đỏ đề dưới bàn ghế đá khu vực trước nhà T1 để 

mang đi đánh cá. Thẳng hẹn Ngay và Nguyễn L cùng đi đánh cá vào ngày hôm 

sau. Đến khoảng 01 giờ 30 phút ngày 16/10/2022  N đi đến nhà T1 để cùng đi 

đánh bắt hải sản  khi đi T1 mang theo 02 giỏ nhựa màu đỏ đựng số thuốc nổ  k p 

nổ nhặt được nêu trên để đi đánh cá  Ngay biết việc T1 mang theo thuốc nổ và 

k p nổ để đánh cá và đồng ý cùng đi  T1 đưa cho Ngay 01 máy định vị hiệu 

FURUNO model GP-32  số 4420-2095 để mang đi cùng. Khi T1 và N đi bộ đến 

khu vực bờ biển v n L thuộc thôn Q  xã L  huyện P thì bị Tổ tuần tra của Đồn 

Biên phòng cửa khẩu cảng P bắt quả tang hành vi tàng trữ trái phép vật liệu nổ. 

Qua kiểm tra 02 giỏ nhựa màu đỏ Nguyễn T1 mang theo phát hiện và t m 

giữ: 

- 01 giỏ nhựa có ghi chữ “TRUN ” màu trắng   hai bên thành giỏ có 01 

túi ni lông màu đen  bên trong có chứa 17 chai nhựa trong suốt d ng chai nước 

giải khát  bên trong các chai nhựa có chất bột màu vàng nh t và máu xám đen  

được đậy nắp k n. 

- 01 giỏ nhựa còn l i có 02 điện tho i di động hiệu Nokia (01 điện tho i 

màu đen  01 điện tho i màu xanh đen) đã qua sử d ng và 01 túi ni lông màu 

đen  trong túi ni lông màu đen có 01 ống nhựa hình tr  tròn (d ng ống nước) 

màu xám  đường k nh khoảng 9 5cm  chiều cao khoảng 26cm được đậy nắp k n 

hai đầu có ren vặn  bên trong ống nhựa có 02 túi ni lông (01 túi màu vàng và 01 

túi trong suốt). Bên trong túi ni lông màu vàng chứa 38 ống kim lo i hình tr  

tròn  màu b c  dài ngắn khác nhau; bên trong túi ni lông trong suốt chứa 28 ống 

kim lo i hình tr  tròn  màu b c  dài ngắn khác nhau và 06 ống kim lo i hình tr  

tròn  màu b c có nối dây điện. Đồng thời  Tổ tuần tra kiểm tra và t m giữ của 

Nguyễn N 01 điện tho i di động hiệu Nokia màu đen  01 máy định vị hiệu 

FURUNO model GP-32, sô seri 4420-2095. 

Kết luận giám định số 5717/KL-KTHS ngày 19/10/2022 của Phân viện 

Khoa học hình sự xác định: 

- Chất bột màu vàng nh t và xám đen được đựng trong 17 chai gửi giám 

định đều tìm thấy thành phần thuốc nổ TNT (Trinitrotoluen) thuộc nhóm vật 

liệu nổ. Thuốc nổ TNT là thuốc nổ m nh thường được nhồi trong bom  mìn  đ n 

pháo  đ n cối  thuỷ lôi... Tổng khối lượng là 8kg. 

- 66 ống kim lo i hình tr  tròn  màu trắng b c có đường k nh 7mm  dài 

39mm  một đầu bịt k n  đầu còn l i nối với 01 đo n dây màu đen có chiều dài 

khác nhau  được quấn nylon màu vàng bên ngoài gửi giám định đều là k p nổ 

đốt số 8 vỏ nhôm và dây cháy chậm thuộc nhóm ph  kiện nổ. 

- 06 ống kim lo i hình tr  tròn  màu trắng b c có đường k nh 7mm  dài 

47mm một đầu được bịt k n  đầu còn l i được nối với 02 đo n dây điện màu đỏ 
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và vàng có k ch thước tương tự nhau gửi giám định đều là k p nổ điện số 8 vỏ 

nhôm thuộc nhóm ph  kiện nổ. 

Vật chứng v  án: 

- 17 chai bằng nhựa trong suốt  bên trong chứa thuốc nổ TNT  trong đó có 

05 chai đã được tách thuốc nổ ph c v  công tác giám định và đựng trong 05 túi 

nilong. 

- 66 k p nổ đốt số 8 nối với dây cháy chậm  trong đó có 01 k p đã tách rời 

dây cháy chậm và 06 k p nổ điện số 8. 

- 02 giỏ nhựa màu đỏ có quai xách: 01 giỏ chiều cao khoảng 30cm  rộng 

khoảng 20cm  ngang khoảng 39cm  hai bên thành giỏ có ghi chữ “TRUN ” 

màu trắng; 01 giỏ chiều cao khoảng 29cm  rộng khoảng 18cm  ngang khoảng 

35cm. 

Vật chứng trên  Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận quyết định 

chuyển đến kho vật chứng của Chi c c Thi hành án dân sự huyện Phú Quý  tỉnh 

Bình Thuận để đảm bảo việc xét xử và thi hành án. Hiện số vật chứng này đang 

gửi t i Cơ quan An ninh Công an tỉnh B để bảo quản theo quy định. 

Đối với 03 điện tho i di động N1 và 01 máy định vị t m giữ của Nguyễn 

T1 và Nguyễn N  quá trình điều tra  Cơ quan An ninh điều tra xét thấy các đồ 

vật trên không ảnh hư ng đến quá trình điều tra  truy tố  xét xử  do đó đã tiến 

hành trả l i tài sản theo quy định. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 04/2023/HS-ST ngày 08 tháng 3 năm 2023 

của Tòa án nhân dân huyện Phú Quý đã quyết định: 

Căn cứ vào: Khoản 1 Điều 305  điểm s khoản 1  khoản 2 Điều 51  Điều 

38  Điều 58 Bộ luật Hình sự; 

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn N ph m tội “Tàng trữ trái phép vật liệu nổ”. 

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn N 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời h n chấp 

hành hình ph t tù t nh từ ngày bị cáo chấp hành án  nhưng được khấu trừ vào 

thời gian t m giữ  t m giam từ ngày 16/10/2022 đến ngày 14/01/2023. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên hình ph t đối với bị cáo Nguyễn T1, 

xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo luật định. 

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 21/3/2023, bị cáo Nguyễn N kháng cáo xin 

được hư ng án treo. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

- Bị cáo giữ nguyên kháng cáo  xin Hội đồng xét xử cho bị cáo được 

hư ng án treo. Vì hoàn cảnh gia đình bị cáo khó khăn  con trai thứ 2 của bị cáo 

dù đã lập gia đình nhưng vẫn sống chung cùng vợ chồng bị cáo  hiện đang bị 

bệnh nặng phải phẫu thuật điều trị  chưa đi l i được; con gái nhỏ đang đi học thì 

do gia đình bị sự cố nên đang t m nghỉ học; bản thân bị cáo mắc nhiều bệnh 

nhưng là lao động ch nh trong gia đình; trong thời gian bị t m giữ  t m giam gần 

03 tháng  bị cáo đã ăn năn  hối hận về hành vi ph m tội của mình. 
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- Kiểm sát viên đề nghị Hội đồng xét xử: Áp d ng điểm b khoản 1 Điều 

355  điểm e khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố t ng hình sự; Chấp nhận kháng cáo 

của bị cáo Nguyễn N  sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 04/2023/HS-ST ngày 08 

tháng 3 năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện Phú Quý  giữ nguyên mức hình 

ph t tù  nhưng cho bị cáo được hư ng án treo và ấn định thời gian thử thách 

theo luật định. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ s  nội dung v  án  căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ v  án đã 

được tranh t ng t i phiên tòa  Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] T i phiên tòa hôm nay, bị cáo Nguyễn N khai nhận hành vi ph m tội 

của mình phù hợp với lời khai của bị cáo t i Cơ quan điều tra và t i phiên tòa sơ 

thẩm, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có t i hồ sơ v  án  đủ cơ s  để kết 

luận:  

Khoảng 12 giờ ngày 15/10/2022  bị cáo Nguyễn N và Nguyễn T1 đi lặn  

khai thác hải sản bằng ghe của Nguyễn T1 (số hiệu BTH-5373-TS)   khu vực 

biển H thuộc huyện P. Trong lúc lặn dưới biển  bị cáo Nguyễn N và Nguyễn T1 

nhặt được 01 túi đựng đồ bên trong có 17 chai nhựa đựng chất bột màu vàng 

nh t-xám đen và có 01 túi ni lông màu đen khác bên trong  có 72 ống kim lo i 

hình tr  tròn màu trắng. Thẳng và Ngay biết đây là thuốc nổ và k p nổ dùng để 

đánh cá nên Ngay cất số thuốc nổ và k p nổ nhặt được   khu vực lái ph a đuôi 

ghe. Sau khi ghe về l i đảo P, T1 mang túi đựng thuộc nổ và k p nổ nhặt được 

về cất giấu dưới bàn ghế đá khu vực trước nhà T1 để mang đi đánh cá. Thẳng 

hẹn Ngay và Nguyễn L cùng đi đánh cá vào ngày hôm sau. Đến khoảng 01 giờ 

30 phút ngày 16/10/2022, N đi đến nhà T1 đề cùng đi đánh bắt hải sản  khi đi 

T1 mang theo 02 giỏ nhựa màu đỏ đựng số thuốc nổ  k p nổ nhặt được nêu trên 

để đi đánh cá. Khi T1 và N đi bộ đến khu vực bờ biển v n L thuộc thôn Q  xã L  

huyện P thì bị Tổ tuần tra của Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng P bắt quả tang 

hành vi tàng trữ trái phép vật liệu nổ. 

Theo Kết luận giám định số 5717/KL-KTHS ngày 19/10/2022 của Phân 

viện Khoa học hình sự xác định: 

- Chất bột màu vàng nh t và xám đen được đựng trong 17 chai gửi giám 

định đều tìm thấy thành phần thuốc nổ TNT (Trinitrotoluen) thuộc nhóm vật 

liệu nổ. Thuốc nổ TNT là thuốc nổ m nh thường được nhồi trong bom  mìn  đ n 

pháo  đ n cối  thuỷ lôi... Tổng khối lượng là 8kg. 

- 66 ống kim lo i hình tr  tròn  màu trắng b c có đường k nh 7mm  dài 

39mm  một đầu bịt k n  đầu còn l i nối với 01 đo n dây màu đen có chiều dài 

khác nhau  được quấn nylon màu vàng bên ngoài gửi giám định đều là k p nổ 

đốt số 8 vỏ nhôm và dây cháy chậm thuộc nhóm ph  kiện nổ. 

- 06 ống kim lo i hình tr  tròn  màu trắng b c có đường k nh 7mm  dài 

47mm một đầu được bịt k n  đầu còn l i được nối với 02 đo n dây điện màu đỏ 

và vàng có k ch thước tương tự nhau gửi giám định đều là k p nổ điện số 8 vỏ 

nhôm thuộc nhóm ph  kiện nổ. 
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 [2] Với hành vi ph m tội nêu trên của bị cáo, Tòa án cấp sơ thẩm tuyên 

ph t bị cáo 01 năm 06 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép vật liệu nổ” theo 

khoản 1 Điều 305 Bộ luật Hình sự là hoàn toàn đúng người  đúng tội  đúng quy 

định của pháp luật. 

[3] Xét kháng cáo xin được hư ng án treo của bị cáo  Hội đồng xét xử 

nhận thấy:  

[3.1] Quá trình điều tra cũng như t i các phiên toà sơ  phúc thẩm  bị cáo 

đều thành khẩn khai báo  ăn năn hối cải về hành vi ph m tội của mình. Ngoài ra  

trong giai đo n chuẩn bị xét xử phúc thẩm  bị cáo nộp đơn có chứng thực của 

ch nh quyền địa phương xác nhận hoàn cảnh gia đình bị cáo khó khăn  con trai 

thứ 2 của bị cáo mặc dù đã lập gia đình nhưng vẫn sống chung cùng vợ chồng bị 

cáo  hiện đang bị bệnh nặng phải phẫu thuật điều trị  chưa đi l i được  bản thân 

bị cáo là lao động ch nh trong gia đình. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự được quy định t i điểm s khoản 1  khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình 

sự. 

[3.2] Xét thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như trên  không có tình 

tiết tăng nặng  có nhân thân tốt và có nơi cư trú rõ ràng  đủ điều kiện áp d ng 

Điều 65 Bộ luật Hình sự; Mặt khác  quá trình điều tra  bị cáo cũng đã bị t m 

giữ  t m giam từ ngày 16/10/2022 đến ngày 14/01/2023  quá trình bị t m giữ  

t m giam  bản thân bị cáo đã ăn năn  hối hận về hành vi ph m tội của mình  nên 

Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của bị cáo và quan điểm 

của Kiểm sát viên  cho bị cáo được hư ng án treo để t o điều kiện cho bị cáo 

lao động đảm bảo cuộc sống gia đình; đồng thời để thể hiện sự khoan hồng  

nhân đ o của pháp luật  vì trong v  án này  đồng ph m với bị cáo còn có 

Nguyễn T1 là anh ruột của bị cáo hiện đã chấp hành án ph t tù. Điều này cũng 

hoàn toàn phù hợp với hướng dẫn t i Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 

15/5/2018  được sửa đổi  bổ sung t i Nghị quyềt số 01/2022/NQ-HĐTP ngày 

15/4/2022 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. 

[4] Về án ph  phúc thẩm: Do kháng cáo được chấp nhận nên bị cáo không 

phải chịu án ph  hình sự phúc thẩm theo quy định t i điểm h khoản 2 Điều 23 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường v  

Quốc hội. 

[5] Các phần khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo  kháng nghị có 

hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời h n kháng cáo  kháng nghị. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào: Điểm b khoản 1 Điều 355; điểm e khoản 1 Điều 357 Bộ luật 

Tố t ng hình sự; điểm h khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường v  Quốc hội; 

1. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn N  sửa Bản án hình sự sơ 

thẩm số 04/2023/HS-ST ngày 08 tháng 3 năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện 

Phú Quý về phần hình ph t đối với bị cáo Nguyễn N; 
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Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn N ph m tội “Tàng trữ trái phép vật liệu nổ”.  

Áp dụng: Khoản 1 Điều 305; điểm s khoản 1  khoản 2 Điều 51; khoản 1 

Điều 50; Điều 58; Điều 65 Bộ luật Hình sự; Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP 

ngày 15/5/2018  được sửa đổi  bổ sung t i Nghị quyềt số 01/2022/NQ-HĐTP 

ngày 15/4/2022 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; 

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn N 01 (một) năm 06 (chín) tháng tù  nhưng cho 

hư ng án treo. Thời gian thử thách 36 (ba mươi sáu) tháng kể từ ngày tuyên án 

phúc thẩm 14/6/2023. 

 iao bị cáo Nguyễn N cho Ủy ban nhân dân xã L, huyện P  tỉnh Bình 

Thuận là nơi bị cáo đang cư trú để giám sát  giáo d c trong thời gian thử thách.  

Trường hợp người được hư ng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện 

theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự. 

Trong thời gian thử thách  người được hư ng án treo cố ý vi ph m nghĩa 

v  theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần tr  lên thì Tòa án có thể 

quyết định buộc người được hư ng án treo phải chấp hành hình ph t tù của bản 

án đã cho hư ng án treo. 

2. Về án phí phúc thẩm: Bị cáo Nguyễn N không phải chịu án phí hình sự 

phúc thẩm.  

3. Các quyết định khác của Bản án hình sự sơ thẩm số 04/2023/HS-ST 

ngày 08 tháng 3 năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện Phú Quý không bị kháng 

cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời h n kháng cáo  

kháng nghị.   

4. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

- VKSND tỉnh Bình Thuận; THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- VKS, CA, TA, THA huyện P.Quý; 

- S  Tư pháp tỉnh Bình Thuận; 

- Những người tham gia tố t ng; 

- PV06 - Công an tỉnh Bình Thuận; 

- Lưu: Hồ sơ  Tổ HCTP  Tòa Hình sự. 

 

 

  Nguyễn H ng Th i      

 

           


